
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược Đợt 36 năm 2022 
 

    GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế Quy 

định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 

số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược của các cá nhân; 

Theo đề nghị của Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại 

Biên bản họp ngày 08/12/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 36 năm 2022 

cho 11 cá nhân theo danh sách gửi kèm Quyết định.  

Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ 

các quy định hiện hành của Luật Dược và các văn bản quy phạm pháp luật về 

dược có liên quan.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-54-2017-nd-cp-huong-dan-luat-duoc-321256.aspx
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Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Sở Y tế và các cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- Các PGĐ SYT; 

- PYT huyện, thị xã, thành phố; 

- Bộ phận CNTT (đăng Website SYT); 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

 



Quận/ 

Huyện/ Thị 

xã/ TP

Tỉnh/ Thành phố

1 Trần Thị Hương Duyên 24/9/1995 Nữ DS 077195001676
70 Thái Thị Nhạn, khu vực 1, phường 

An Thới
Bình Thủy Cần Thơ 2249 x x x

2 Hoàng Thị Thu Hà 02/11/1996 Nữ DS 077196002183
176/40/3 Trương Công Định, Phường 

3
Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 2250 x x x

3 Phạm Thị Lưỡng 10/01/1994 Nữ DSTC 077194001434
Tổ 3, đường 31, thôn Quảng Tây, xã 

Nghĩa Thành
Châu Đức Bà Rịa - Vũng Tàu 2251 x

4 Trần Thị Ngân 09/5/1989 Nữ DSCĐ 042189011494 Ấp 2, xã Tân Định Bến Cát Bình Dương 119 x

5 Ngô Thị Minh Tâm 20/8/1982 Nữ DSTC 079182009825 Thôn Tân Long, xã Châu Pha Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2252 x

6 Trần Thị Hải Thủy 24/6/1968 Nữ DS 079168005431
1452/5/44 Huỳnh Tấn Phát, phường 

Phú Mỹ
Quận 7 Hồ Chí Minh 2253 x

7 Uông Thị Như Trang 05/12/1983 Nữ DSCĐ 273609018
209 Lake-Side A2 TTĐT Chí Linh, 

phường Nguyễn An Ninh
Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 123 x

8 Ngô Thị Thùy Trang 01/10/1983 Nữ DSCĐ 044183005039 54/49/69 Hàn Thuyên, Phường 10 Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 126 x

9 Phan Thị Ánh Tuyết 16/9/1985 Nữ DSCĐ 042185004810 10/49 Kha Vạn Cân, Phường 7 Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 115 x

Tủ 

thuốc 

trạm 

y tế 

xã

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁ NHÂN

ĐƯỢC CẤP, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 36 NĂM 2022

Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-SYT ngày 09/12/2022 của Sở Y tế)

Họ và tên đệm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số 

CCHND
STT Năm sinh

Giới 

tính

Trình 

độ 

chuyên 

môn

CMND/Thẻ căn 

cước
NT QT



Quận/ 

Huyện/ Thị 

xã/ TP

Tỉnh/ Thành phố

Tủ 

thuốc 

trạm 

y tế 

xã

Họ và tên đệm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số 

CCHND
STT Năm sinh

Giới 

tính

Trình 

độ 

chuyên 

môn

CMND/Thẻ căn 

cước
NT QT

10 Lê Hồng Vân 14/10/1998 Nữ DSCĐ 077198002537 Tổ 9, thôn Tân Trung, xã Châu Pha Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu 2254 x

11 Nguyễn Thị Hoàng Yến 21/3/1989 Nữ DSCĐ 077189003689 Khu phố 7, phường Phước Hưng Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu 1557 x

Tổng cộng: 11 cá nhân

   Ghi chú: DS: Dược sĩ; DSCĐ: Dược sĩ cao đẳng; DSTC: Dược sĩ trung cấp.

                 NT: Nhà thuốc; QT: Quầy thuốc.
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